PHIẾU ĐIỀU TRA 
ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, ĐỊNH HƯỚNG                 PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG CẤU KIỆN VÀ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM 
Sở Xây dựng tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện cung cấp thông tin: ……………………………………………………………………………………………………...
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
A. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA
1. Phạm vi điều tra


- Tình hình sản xuất và sử dụng bê tông cấu kiện (sản phẩm bê tông đúc sẵn tại nhà máy) và bê tông thương phẩm (sản phẩm bê tông tươi trộn tại trạm trộn) ở Việt Nam.

- Các thuận lợi, khó khăn trong việc sản xuất và sử dụng bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm.


- Các đề xuất về soát xét, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan; các đề xuất về cơ chế, chính sách của Nhà nước để tăng cường sử dụng bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm tại Việt Nam.

2. Đối tượng điều tra
- Các sản phẩm bê tông cấu kiện.
- Các sản phẩm bê tông thương phẩm.
B. THÔNG TIN ĐIỀU TRA

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BÊ TÔNG CẤU KIỆN VÀ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ
1. Tình hình sản xuất bê tông cấu kiện
	TT
	Tên doanh nghiệp sản xuất         bê tông cấu kiện
	Địa chỉ
	Công suất thiết kế (m3/năm)
	Sản lượng (m3/năm)
	Công nghệa) sản xuất
	Chủng loạib)      sản phẩm
	Vật liệuc)    sử dụng
	Ghi chú

	1
	Công ty A…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	
	
	


   Ghi chú:
- a) Nêu nguyên lý thiết bị công nghệ trộn, tạo hình sản phẩm, phương pháp bảo dưỡng sản phẩm.


- b) Nêu các loại sản phẩm bê tông cấu kiện mà doanh nghiệp sản xuất.



- c) Nêu loại cát sử dụng, tỷ lệ sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên, có sử dụng tro bay/xỉ hạt lò cao nghiền mịn không. 
2. Tình hình sản xuất bê tông thương phẩm
	TT
	Tên doanh nghiệp sản xuất         bê tông thương phẩm
	Địa chỉ
	Công suất thiết kế (m3/năm)
	Sản lượng (m3/năm)
	Công nghệd) sản xuất
	Vật liệue)                          sử dụng
	Ghi chú

	1
	Công ty A…
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B…
	
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	
	


   Ghi chú:
- d) Nêu nguyên lý thiết bị công nghệ trộn bê tông.



- e) Nêu loại cát sử dụng, tỷ lệ sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên, có sử dụng tro bay/xỉ hạt lò cao nghiền mịn không. 
II. NHU CẦU BÊ TÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ 
	TT
	Loại sản phẩm bê tông
	Nhu cầu sử dụng (m3/năm)
	Đánh giá tỷ lệ các loại bê tông sử dụng trong công trình xây dựng tại địa bàn tỉnh, thành phố (%)

	
	
	2022
	Dự kiến 2025
	Dự kiến 2030
	

	1
	Bê tông sử dụng trong công trìnhg) 
	
	
	
	Bê tông thương phẩm: … %

Bê tông trộn tại chỗ: … %

	2
	Cấu kiện bê tông đúc sẵn:
	
	
	
	

	
	- Tấm tường rỗng 
	
	
	
	

	
	- Tấm sàn
	
	
	
	

	
	- Cọc bê tông (thường/ly tâm)
	
	
	
	

	
	- Ống cống
	
	
	
	

	
	- ……
	
	
	
	


   Ghi chú:
- g) Bao gồm cả bê tông thương phẩm và bê tông trộn tại chỗ (bê tông trộn thủ công).
III. CÁC THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VỀ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG BÊ TÔNG CẤU KIỆN VÀ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ
1. Thuận lợi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Khó khăn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Về sửa đổi, bổ sung yêu cầu kỹ thuật của cốt liệu dùng cho bê tông, các tiêu chuẩn về sản phẩm bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm; về cơ chế, chính sách của Nhà nước, … để quản lý, hỗ trợ, thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng bê tông cấu kiện và bê tông thương phẩm).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         Người đại diện cung cấp thông tin                                       

  Xác nhận của Sở Xây dựng
                                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
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